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CHƯƠNG I

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN
1.1. Tên chủ dự án
Công ty ESTELLE HOLDINGS CO.,LTD (Chủ sở hữu).
Công ty TNHH HARRY& (Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư).
- Địa chỉ: Một phần lô E6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: (Ông) ONO KATSUYUKI.
- Điện thoại: 02573 548 548.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 4401031965 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 24/02/2017 và thay đổi lần thứ 1 ngày 02/10/2023.
1.2. Tên dự án: HARRY & Co,.Ltd
- Địa điểm dự án: Một phần lô E6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam.

- Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số: 07/GXN-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đông Hòa;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên số 4401031965 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp lần đầu ngày 24/02/2017 và thay đổi lần thứ 1 ngày 02/10/2023;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 100914;
- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5666872580 của Ban quản lý khu kinh tế chứng nhận lần đầu ngày 18/7/2016 và chứng nhận thay đổi lần thứ: 01, ngày 11 tháng 4 năm 2019;
- Công văn số: 1321/STNMT-MT ngày 02/4/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v phúc đáp công văn số 0123/CVMT của Công ty TNHH Harry&.

- Quy mô của dự án (phân theo theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): Loại hình dự án là sản xuất, gia công, chế tác hàng trang sức làm bằng chất liệu đá quý, kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô; sản xuất, gia công, chế tác hàng trang sức làm bằng chất liệu kim loại, gỗ, nhựa, tre, nứa, thủy tinh, vỏ trai; sản xuất túi, ví, dây nịt, giày dép có tổng vốn đầu tư 33.500.000.000 đồng. Theo quy định Luật đầu tư công 2019 thì dự án thuộc Nhóm C. Căn cứ vào mục 2 Phụ lục V Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường thì dự án thuộc dự án đầu tư nhóm III.
- Dự án đã được Ủy ban nhân dân huyện Đông Hòa xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số: 07/GXN-UBND ngày 26/9/2019. Như vậy, đối chiếu theo quy định tại khoản 2 điều 39 và điểm c khoản 3 điều 41 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, dự án HARRY & Co.,Ltd thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án
1.3.1. Công suất hoạt động của dự án
- Sản xuất hàng trang sức làm bằng chất liệu đá quý, kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô: 400.000 carat/năm.

- Sản xuất hàng trang sức làm bằng chất liệu kim loại, gỗ, nhựa, tre, nứa, thủy tinh, vỏ trai: 400.000 sản phẩm/năm.

- Sản phẩm túi ví, dây nịt, giày dép: 400.000 sản phẩm/năm. 
1.3.2. Công nghệ sản xuất của dự án
Dự án hoạt động cung cấp các hàng trang sức làm bằng chất liệu đá quý, kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô và hàng trang sức làm bằng chất liệu kim loại, gỗ, nhựa, tre, nứa, thủy tinh, vỏ trai và sản phẩm túi, ví, dây nịt, giày dép. Các sản phẩm trước khi xuất ra thị trường đều đạt chất lượng theo yêu cầu. Quy trình sản xuất của dự án như sau:
a. Quy trình sản xuất hàng trang sức làm bằng chất liệu đá quý, thủy tinh, vỏ trai
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	Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất đá quý, thủy tinh, vỏ trai


* Thuyết minh quy trình:

Đá màu các loại, thủy tinh, vỏ trai được đưa vào máy cắt theo quy cách của sản phẩm đặt hàng, tạo dáng và đưa qua công đoạn xoay tròn để tạo cấu trúc hình khối trước khi đem dán và tạo kiểu mẫu theo ý muốn. Bán sản phẩm hình thành được đem đánh bóng để đạt được độ trong suốt của sản phẩm, cuối cùng là công đoạn ngâm với dung dịch Soda để rửa sạch các chất bẩn dính bám tạo thành phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.
b. Quy trình sản xuất hàng trang sức làm bằng kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô
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	Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất hàng trang sức bằng ngọc trai, kim loại quý,         hóa thạch, san hô


* Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu là kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô,... được tạo mẫu theo yêu cầu khách hàng.
- Đối với kim loại quý sẽ đem đi đúc thành hình dạng, kích thước theo yêu cầu của bản thiết kế trước đó rồi để nguội sau đó mới tiến hành mài thô các phần bìa, rìa.

- Các chất liệu khác như đá quý, hóa thạch, san hô sau quá trình tạo kiểu sẽ được đem đi nắn dũa và mài thô.

- Tất cả các chất liệu sau khi qua công đoạn mài thô sẽ đi qua các bước như gắn đá qua kính, kiểm tra hàng nếu còn bám bụi sẽ tiến hành rửa bụi sau đó mài bóng, kiểm tra hàng lần cuối rồi cho vào kho thành phẩm hoặc qua công đoạn mạ theo yêu cầu của khách hàng rồi mới cho vào kho thành phẩm.
- Ngọc trai qua giai đoạn kiểm định lại chất lượng sản phẩm sau đó cho vào kho thành phẩm chờ xuất nhập khẩu.

c. Quy trình sản xuất hàng trang sức làm bằng chất liệu nhựa, gỗ, tre, nứa
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	Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ sản xuất hàng trang sức bằng chất liệu nhựa, gỗ, tre, nứa


* Thuyết minh quy trình:

Nguyên liệu là gỗ, tre, nứa, nhựa tấm. Đối với gỗ, tre, nứa, sẽ được đêm đi hấp để mối, mọt không tấn công, rồi sấy đến khi đạt độ ẩm 8-10% để tránh nấm, mốc. Sau đó đem đi cắt, tạo dáng cùng với nhựa theo yêu cầu. Sau công đoạn này sẽ tiến hành qua các bước đánh bóng, tạo kiểu, kiểm tra lại, nhập kho thành phẩm.
d. Quy trình sản xuất túi ví, dây nịt, giày dép 
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	Hình 1.4. Quy trình sản xuất túi ví, dây nịt và giày dép


* Thuyết minh quy trình:

- Nguyên liệu - phụ gia: 
+ Nguyên liệu: Là da bò, vải bạt, vải phin, vải lót, mút, keo,... được nhập về và đã sơ chế thành cuộn, đã phối trộn màu và các nguyên liệu khác.

+ Phế liệu: Là thành phần phát sinh trong quá trình sản xuất (sản phẩm hỏng, đuôi keo...). Tỷ lệ sử dụng từ 0%÷10%.

+ Phụ gia gồm: Keo, bột màu: tạo màu cho sản phẩm.
- Chặt: Gồm chặt thân và chặt chi tiết chóp mũi, gót ngoài, lưỡi gà, chặt TT 1,2, độn lưỡi gà, lót lưỡi gà, lót vòng cổ, lót mũi, độn cổ, chịu lực gót, chịu lực thân, pho mũi, pho hậu, tẩy gò, da lót tẩy. Yêu cầu theo từng size, đồng đôi, sắc nét, đứt gọn, không có bavia, đúng chiều bai giãn, không mất góc, đúng sơ đồ đi dao.

- Lắp đế: Yêu cầu của công đoạn này là lắp đế giày vào khuôn giày dép có sẵn. 
- Gò ráp, hoàn thiện: Các chi tiết được đưa vào phom, cố định, quét nước xử lý gót trong. Quét keo mũ, tẩy, phom. Sấy khô keo mũi, tẩy, phom. Dán tẩy vào phom, ép gót, chụp mũ vào phom. Gò mũi, gò hông, hơ gót, gò gót. Sấy định hình, kẻ định vị. Quét xử lý đế và sấy khô. Quét keo đế, mũ và sấy khô. Ráp đế, ép đế. Qua lạnh để ổn định keo.

1.3.3. Sản phẩm của dự án
- Trang sức làm bằng chất liệu đá quý, kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô: 400.000 carat/năm.

- Trang sức làm bằng chất liệu kim loại, gỗ, nhựa, tre, nứa, thủy tinh, vỏ trai: 400.000 sản phẩm/năm.

- Sản phẩm túi ví, dây nịt, giày dép: 400.000 sản phẩm/năm. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án
1.4.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu, nhiên vật liệu
Dự án sản xuất, gia công, chế tác hàng trang sức bằng chất liệu đá quý, kim loại quý, ngọc trai, hóa thạch, san hô; trang sức làm bằng chất liệu kim loại, gỗ, nhựa, tre, nứa, thủy tinh, vỏ trai; túi ví, dây nịt, giày dép. Tùy vào nhu cầu của khách hàng về từng sản phẩm mà dự án nhập nguyên và nhiên liệu theo từng mẫu mã sản phẩm.
Hầu hết các nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng cho dự án được chủ dự án thu mua từ trong và ngoài nước.
Nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu tại dự án như sau:

Bảng 1.1. Nguyên, nhiên liệu chính sử dụng tại dự án

	STT
	Loại nguyên liệu, nhiên liệu
	Đơn vị
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Đá quý
	Kg/tháng
	50
	

	2
	Kim loại
	Kg/tháng
	570
	

	3
	Gỗ
	Tấn/tháng
	1
	

	4
	Nhựa
	Kg/tháng
	900
	

	5
	Tre, nứa
	Tấn/tháng
	1
	

	6
	Thủy tinh
	Tấn/tháng
	0,5
	

	7
	Vỏ trai, san hô
	Tấn/tháng
	2
	

	8
	Da bò
	Tấn/tháng
	08
	

	9
	Đế giày (dép)
	Cái/tháng
	18.000
	

	10
	Mạc inox
	Cái/tháng
	8.000
	

	11
	Keo
	Kg/tháng
	100
	

	12
	Các nguyên vật liệu khác
	Kg/tháng
	50
	

	13
	Alcochol
	Lít/tháng
	90
	

	14
	Dầu lửa
	Lít/tháng
	60
	

	15
	Soda (Natri hydroxit)
	Kg/tháng
	0,5
	


[Nguồn: Công ty TNHH HARRY&]
1.4.2. Nhu cầu sử dụng nước
 Nguồn cung cấp nước cho Nhà máy được cấp bởi Công ty Cổ phần Cấp Thoát Nước Phú Yên qua mạng lưới cấp nước của KCN Hòa Hiệp.
Bảng 1.2. Nhu cầu sử dụng nước tại Nhà máy

	STT
	Tháng
	Đơn vị
	Nhu cầu sử dụng

	1
	Tháng 1/2024
	m3
	480

	2
	Tháng 2/2024
	m3
	479

	3
	Tháng 3/2024
	m3
	261

	4
	Tháng 4/2024
	m3
	333

	Trung bình tháng
	m3
	388,25


[Nguồn: Công ty TNHH HARRY&]
Nước cấp phục vụ cho hoạt động của Nhà máy với nhu cầu sử dụng thực tế trung bình 4 tháng đầu năm 2024 khoảng 388,25 m3/ngày.đêm.

Dự kiến lượng nước dự trữ chữa 1 đám cháy trong 2 giờ, lưu lượng nước chữa cháy đảm bảo 5 lít/s trong thời gian 3 giờ. Qcc = (5 x 3600 x 2)/1000 = 36 m3. Hiện tại Nhà máy đã xây dựng bể chứa nước ngầm với thể tích 36 m3 và đã lắp đặt hoàn thiện các hệ thống chữa cháy.
1.4.3. Nhu cầu sử dụng điện
Nguồn điện phục vụ cho các hoạt động của Công ty được lấy từ mạng lưới điện quốc gia, qua mạng lưới cung cấp của Công ty Điện lực Phú Yên – Điện lực Đông Hòa. Nguồn điện cung cấp có điện áp 220/380V ba pha bốn dây, được dẫn từ trạm biến thế 560 KVA cấp nguồn cho tủ phân phối chính MDB, dẫn bằng đường cáp ngầm hạ thế cung cấp cho toàn dự án.
Bảng 1.3. Nhu cầu sử dụng điện tại Nhà máy

	STT
	Tháng
	Đơn vị
	Nhu cầu sử dụng

	1
	Tháng 1/2024
	kWh
	6.680

	2
	Tháng 2/2024
	kWh
	6.600

	3
	Tháng 3/2024
	kWh
	5.120

	4
	Tháng 4/2024
	kWh
	7.280

	Trung bình tháng
	kWh
	


[Nguồn: Công ty TNHH HARRY&]
Nhu cầu sử dụng điện khoảng 6.420 KWh/tháng để vận hành máy móc, thiết bị tại Nhà máy.

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án
1.5.1. Vị trí địa lý của dự án
- Dự án được xây dựng ở một phần lô E6 Khu công nghiệp Hòa Hiệp, khu phố Phước Lâm, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, Việt Nam có vị trí tiếp giáp và giới cận như sau:
+ Phía Bắc giáp: Lô đất Công ty TNHH Anh Phú Quý;
+ Phía Nam giáp: Đường D8;

+ Phía Đông giáp: Đường D5;

+ Phía Tây giáp: Công ty TNHH Kính mắt Sài Gòn.

Tọa độ các vị trí ranh giới của dự án được xác định theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30 cụ thể như bảng sau:
Bảng 1.4. Tọa độ vị trí ranh giới của dự án
	Số hiệu đỉnh thửa
	Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 108030’, múi chiếu 30 

	
	X (m)
	Y(m)

	1
	1439420.51
	593196.97

	2
	1439422.85
	593200.22

	3
	1439475.00
	593269.86

	4
	1439427.24
	593306.21

	5
	1439422.81
	593305.61

	6
	1439370.10
	593233.79

	1
	1439420.51
	593196.97


[Nguồn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CI 100914 ]
1.5.2. Các hạng mục công trình của dự án

- Tổng diện tích của dự án: 5.748 m2. Hiện tại, dự án đã xây dựng hoàn thiện các hạng mục công trình, chỉ có nhà nghỉ chuyên gia 3 chưa được xây dựng. Chủ dự án dự kiến xây dựng nhà nghỉ chuyên gia 3 khi nâng công suất và mở rộng quy mô sản xuất.
Bảng 1.5. Các hạng mục công trình xây dựng
	STT
	Hạng mục
	Diện tích (m2)
	Ghi chú

	I
	Đất xây dựng công trình
	2.121,83
	

	1
	Nhà xưởng số 1
	1.027,38
	Đã xây dựng

	2
	Nhà nghỉ chuyên gia 1
	203,84
	Đã xây dựng

	3
	 Nhà nghỉ chuyên gia 2
	67,20
	Chưa xây dựng

	4
	Nhà nghỉ chuyên gia 3
	300,51
	Đã xây dựng

	5
	Trạm biến áp
	12,30
	Đã xây dựng

	6
	Nhà xe
	432,00
	Đã xây dựng

	7
	Nhà bảo vệ
	45,60
	Đã xây dựng

	8
	Bể nước ngầm
	18,00
	Đã xây dựng

	9
	Nhà chứa chất thải rắn
	15,00
	Đã xây dựng

	II
	Đất giao thông
	2.185,01
	

	III
	Đất cây xanh
	1.441,61
	

	Tổng cộng
	5.748,00
	


[Nguồn: Công ty TNHH HARRY&]
1.5.3. Danh mục máy móc thiết bị của dự án
Tất cả các thiết bị, máy móc sản xuất hiện có tại Nhà máy như sau:
Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị của Nhà máy

	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng (cái)
	Xuất xứ

	1
	Mô tơ tải
	15
	Nhật

	2
	Máy cắt
	3
	Nhật

	3
	Máy khoan lỗ đá
	1
	Nhật

	4
	Máy mài tạo dáng
	25
	Thái Lan

	5
	Bàn máy đánh bóng
	28
	Thái Lan

	6
	Bàn máy tạo kiểu
	12
	Thái Lan

	7
	Kính lúp
	120
	Thái Lan

	8
	Kẹp gắp đá
	50
	Thái Lan

	9
	Dụng cụ đo kích thước đá
	50
	Thái Lan

	10
	Đèn bàn
	32
	Việt Nam

	11
	Két sắt
	6
	Việt Nam

	12
	Máy tính bàn
	3
	Việt Nam

	13
	Laptop
	2
	Việt Nam

	14
	Các loại máy khác
	-
	-


[Nguồn: Công ty TNHH HARRY&]
CHƯƠNG II

 SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
- Loại hình sản xuất của Nhà máy phù hợp Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 
- Phù hợp với Quyết định số 804/QĐ-BXD ngày 13/7/1999 của Bộ Xây Dựng V/v phê duyệt QHCT Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, phường Hòa Hiệp Bắc, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên;
- Phù hợp với Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên.
2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường
- Đối với nước thải của dự án đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B Kq=1,3 Kf=1,2) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp đấu nối vào Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Đối với chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại: đơn vị sẽ thu gom, quản lý và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý theo đúng quy định.
Chương III
KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

Nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường dự án đã đầu tư hoàn thiện các thiết bị, công trình xử lý môi trường, biện pháp bảo vệ môi trường như sau:

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa
Nước mưa tại Nhà máy được thu gom từ trên mái của các nhà xưởng, nhà nghỉ chuyên gia, nhà ăn, nhà xe, nhà bảo vệ, nhà chứa chất thải rắn,… bằng máng thu sau đó theo đường ống đứng PVC D90 đặt dọc tường nhà cho chảy tràn tự nhiên xuống sân, đường bê tông. Nước mưa một phần chảy tràn trên sân đường bê tông theo độ cao địa hình có hướng từ Tây sang Đông chảy vào các hố ga thu nước và hệ thống thu gom thoát nước mưa chung của Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1. Một phần nước mưa chảy tràn vào khu vực cây xanh và tự thấm.

Hình 3.1. Sơ đồ minh họa thu gom, thoát nước mưa
- Số lượng điểm thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1: 01 điểm.
- Vị trí điểm thoát nước mưa vào hệ thống thoát nước mưa của Khu công nghiệp Hòa Hiệp ở phía Đông dự án, có tọa độ: X=1439444.13, Y= 593316.45 (Hệ tọa độ VN-2000; Kinh tuyến trục 108030’; Múi chiếu 30).
- Biện pháp thu gom, thoát nước mưa khác: Thường xuyên vệ sinh khu vực Nhà máy, không để dầu mỡ cuốn theo nước mưa, khơi thông dòng chảy tại các rảnh thoát nước mưa bảo đảm không ứ đọng.
3.1.2. Thu gom, thoát nước thải

Nước thải phát sinh tại Nhà máy hiện nay có 02 nguồn là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất của Nhà máy, cụ thể như sau: 

Hình 3.2. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải
· Đối với nước thải sinh hoạt 
Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh cá nhân của công nhân viên làm việc tại khu vực Nhà máy. Lượng nước thải phát sinh bằng 80% lưu lượng nước cấp khoảng 8,8 m3/ngày. Lượng nước thải sinh hoạt này sẽ được xử lý tại 02 bể tự hoại 3 ngăn xây dựng ngầm dưới khu vực nhà vệ sinh của Nhà máy. Nước thải sau khi xử lý bằng bể tự hoại dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. (theo Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 41/XLNT của Công ty TNHH HARRY & và Trung tâm dịch vụ công ích).
- Công trình bể tự hoại 3 ngăn:
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Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn

+ Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của cán bộ công nhân viên làm việc trong Nhà máy sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn để loại bỏ một phần chất thải.

+ Bể tự hoại ba ngăn có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý là 40 – 45%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn giữ trong đáy bể từ  6 - 8 tháng, dưới ảnh hưởng của vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải ở trong bể lắng trong một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Trong mỗi bể đều có ống thông hơi để giải phóng khí sinh ra từ quá trình phân hủy.

+ Nước thải được đưa vào ngăn thứ nhất của bể, có vai trò làm ngăn lắng – lên men kỵ khí, đồng thời điều hòa lưu lượng và nồng độ chất bẩn trong dòng nước thải. Nhờ các vách ngăn hướng dòng.

+ Ở ngăn thứ 2, nước thải chuyển động theo chiều từ dưới lên trên, tiếp xúc với các vi sinh vật kỵ khí trong lớp bùn hình thành ở đáy bể trong điều kiện động, các chất bẩn hữu cơ được các vi sinh vật hấp thụ và chuyển hóa, đồng thời cho phép tách riêng 2 pha (lên men axit và lên men kiềm).

+ Ngăn cuối cùng là ngăn lọc kỵ khí, có tác dụng làm sạch nước thải, nhờ các vi sinh vật kỵ khí gắn bám trên bề mặt các hạt vật liệu lọc, và ngăn cặn lơ lửng trôi ra theo nước.
Bảng 3.1. Kích thước bể tự hoại 3 ngăn

	STT
	Hạng mục
	Vật liệu
	ĐVT
	SL
	Dài/  Đường  kính (m)
	Chiều cao chứa (m)
	Chiều cao xây dựng (m)

	1
	Bể tự hoại ngăn 1
	BTCT
	Bể
	1
	1
	3
	3,180

	2
	Bể tự hoại ngăn 2
	BTCT
	Bể
	1
	1
	3
	3,180

	3
	Bể tự hoại ngăn 3
	BTCT
	Bể
	1
	1
	3
	3,180


- Công trình thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các lavabo được thu gom bằng đường ống nhựa PVC có đường kính D60, D90. Nước thải từ các bệ xí sẽ được thu gom bằng đường ống nhựa PVC có đường kính D114. Toàn bộ nước thải sinh hoạt từ các lavabo, bệ xí sẽ được thu gom về bể tự hoại 03 ngăn để xử lý trước khi dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Công trình thoát nước thải: Nước thải sau khi được xử lý bằng bể tự hoại thoát vào rãnh thoát nước thải chảy về hố ga chờ đấu nối với hệ thống thu gom nước thải ở phía Nam của dự án dẫn về Trạm xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Điểm xả nước thải sau xử lý: Nước thải sau xử lý chảy về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 tại 01 vị trí đấu nối nằm ở phía Nam của Nhà máy có tọa độ: X=1439404.17, Y= 593314.20 (Hệ tọa độ VN-2000; Kinh tuyến trục 108030’; Múi chiếu 30).

- Điểm xả nước thải sau khi xử lý đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định đối với điểm xả cụ thể như sau:

+ Điểm xả nước thải đúng với yêu cầu theo QCVN 40:2011/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

+ Vị trí điểm xả thải: Hố ga ở phía Nam của dự án. Tọa độ: X=1439404.17, Y= 593314.20 (Hệ tọa độ VN-2000; Kinh tuyến trục 108030’; Múi chiếu 30).

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.

· Đối với nước thải sản xuất

Nước thải sản xuất của Nhà máy phát sinh chủ yếu từ công đoạn mài, cắt đá quý... Lượng nước thải phát sinh rất ít chỉ khoảng 0,0168 m3/ngày được thu gom chảy vào hố lắng sau đó chảy vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm xử lý nước Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1. Công ty đã hợp đồng đấu nối với hệ thống xử lý nước thải của KCN Hòa Hiệp 1. (Hợp đồng dịch vụ xử lý nước thải số 41/XLNT của Công ty TNHH HARRY & và Trung tâm dịch vụ công ích).
- Công trình thu gom, thoát nước thải: Nước thải sản xuất từ Nhà xưởng được thu gom bằng ống nhựa PVC D114mm thoát vào rãnh thoát nước thải chảy về hố lắng có kích thước kích thước dài x rộng x cao = 3,4m x 1,85m x 2m sau đó tiếp tục chảy đến hố ga đấu nối với hệ thống thu gom nước thải ở phía Nam của dự án dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Kết cấu công trình thu gom, thoát nước thải như sau:

+ Kết cấu rãnh thoát nước thải: Kết cấu nắp đan BTCT đá 1x2 M200, tường xây gạch dày 100, bên trong trát VXM M75, đáy bê tông lót đá 4x6 M100. Kích thước: rộng 700 mm, cao 500 mm, dày 100 mm. Nắp đan bằng bê tông cốt thép đậy kín. 

+ Kết cấu hố ga thoát nước thải: Bề mặt hố ga được đổ bê tông dày 200 mm, có nắp đan bê tông cốt thép đậy kín dày 200 mm, đáy bê tông lót đá 4x6 M100, kích thước: 1.000 x 1.000 mm.
- Điểm xả nước thải đúng với yêu cầu theo QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

- Vị trí điểm xả thải: Hố ga ở phía Nam của dự án. Tọa độ: X=1439404.17, Y= 593314.20 (Hệ tọa độ VN-2000; Kinh tuyến trục 108030’; Múi chiếu 30).

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
3.2. Biện pháp xử lý bụi, khí thải
3.2.1. Biện pháp giảm thiểu khí thải phát sinh từ phương tiện giao thông
- Các phương tiện giao thông, vận chuyển khi chạy trong khuôn viên Nhà máy phải đảm bảo tốc độ < 5km/h;
- Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn, vệ sinh thu gom rác trong khuôn viên Nhà máy;

- Sân bãi được bê tông hóa và thường xuyên quét dọn, phun nước để hạn chế bụi do các phương tiện vận chuyển, đi lại gây ra và bụi khuếch tán vào không khí.

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh trong quá trình sản xuất

Công ty đã lắp đặt, trang bị quạt hút di động một túi vải để giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình sản xuất.
Nguyên lý hoạt động: quạt hút di động, 1 túi vải là sự kết hợp độc đáo của 8 bộ phận trong cùng một sản phẩm: (1) túi vải, (2) ngăn lắng và lưu trữ bụi, (3) thanh giữ bụi, (4) dây giũ bụi, (5) cần kéo, (6) vành nối, (7) thanh đỡ sắt, (8) cửa thải bụi,... với cơ chế hoạt động hết sức linh hoạt, trong thời gian hoạt động không khí có chứa lẫn bụi bên ngoài môi trường bị quạt hút túi vải đi vào bên trong túi vải, bụi được giữ lại bên trong túi và rơi xuống ngăn lắng và trữ bụi, trong khi đó không khí sạch được thoát ra bên ngoài túi vải và ra ống dẫn để thoát ra ngoài môi trường.
Để có thể giũ bụi khỏi bề mặt bên trong túi vải, thiết bị lọc bụi được bố trí hệ thống giữ bụi. Khi cần giũ bụi người ta có thể tháo dây giũ bụi ra khỏi móc, lúc này túi vải sẽ chùng xuống dưới tác dụng của trong lực, và khi kéo dây giũ bụi thông qua cần kéo thanh giũ bụi được đẩy lên và túi vải được kéo căng ra. Trong khi đó thanh giũ bụi được luồn vào lỗ của thanh sắt đỡ và luôn di chuyển theo hướng thẳng đứng. Như vậy, bằng cách kéo và thả liên tục cần kéo, dây túi vải sẽ được kéo căng và thả chùng liên tục và nhờ vậy bụi được giũ khỏi bề mặt túi vải và rơi xuống bên dưới.
Qua một thời gian lọc, lượng bụi bám lại bên trong túi lọc bụi sẽ rất nhiều, khi đó hiệu quả lọc bụi cao, đạt từ 90-95%, nhưng trợ lực khi đó sẽ lớn. Với ∆P = 60-800 Pa, nên sau một thời gian làm việc ta phải định kỳ giũ bụi bằng tay hoặc khí nén để tránh tình trạng nghẽn dòng gió đi qua thiết bị lọc.
Quạt hút di động 1 túi vải có một đặc điểm là khả năng di chuyển linh hoạt nhờ thiết kế bệ đỡ có gắn bánh xe, giúp cho khả năng di chuyển trở nên nhanh chóng và vô cùng dễ dàng, rất thích hợp cho Nhà máy sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, đặc biệt là sản xuất các sản phẩm liên quan đến gỗ, tre, nứa.

Thiết bị hút lọc bụi di động dùng để hút, lọc và thu gom bụi, những bụi mịn, khô phát sinh đơn lẻ.

Ngoài ra, việc sử dụng quạt hút di động một túi vải, Chủ dự án còn áp dụng thêm các biện pháp như:
- Thường xuyên vệ sinh nhà xưởng để giảm sự phát tán bụi;

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ các hệ thống, quạt hút và khí thải;
- Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy phát điện và các thiết bị sản xuất để tránh rò rỉ khí;
- Trang bị cho công nhân khẩu trang và áo bảo hộ để hạn chế tác động của nước và bụi bắn vào người;

- Mùi từ công đoạn chế tác đá quý sẽ đặt các quạt nhỏ trên bàn làm việc của công nhân để phát tán khói và tránh bay vào người;

- Thiết bị, máy móc thường xuyên bảo dưỡng, bôi trơn dầu mỡ;
- Thỉnh thoảng Nhà máy tổ chức điều chuyển vị trí công việc giữa các công đoạn cho các công nhân để giảm thiểu tiếp xúc thường xuyên và thay đổi môi trường công việc;

- Đồng thời công ty đã lắp hệ thống điều hòa cho khu vực văn phòng và hệ thống thông gió cho các khu vực Nhà xưởng;

- Xung quanh Nhà xưởng còn bố trí quạt công nghiệp.
3.3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường
3.3.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Theo QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của cán bộ, công nhân khoảng 1,0 kg/ngày. Tuy nhiên thực tế cán bộ, công nhân làm việc tại dự án làm việc 8 tiếng/ngày và không ở lại sau giờ làm nên khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ước tính khoảng 0,5 kg/ngày.

Vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ quá trình sinh hoạt của 110 cán bộ, công nhân viên làm việc tại nhà xưởng, văn phòng,... khoảng 55 kg/ngày.
Thành phần chủ yếu là chất thải hữu cơ dễ phân hủy như: thức ăn thừa, vỏ trái cây,... Và các chất vô cơ như: hộp đựng thức ăn, bao bì, giấy ăn, lon, chai đựng nước giải khát,...
* Thu gom chất thải rắn sinh hoạt

Chủ dự án đã trang bị thùng rác có nắp đậy và bố trí tại những khu vực phát sinh rác thải như: văn phòng, nhà xưởng sản xuất, nhà nghỉ chuyên gia, nhà ăn, nhà y tế,... Chất thải rắn sinh hoạt sẽ được thu gom và lưu trữ trong thùng rác có nắp đậy. Các loại chất thải được phân loại và xử lý như sau:

- Rác thải sẽ được thu gom và phân loại:
+ Đối với các loại rác có thể tái chế như chai, lon, giấy,… sẽ được dùng để bán phế liệu;

+ Đối với các loại rác không thể tái chế Công ty sẽ thu gom vào thùng chứa và tập kết tại khu vực tập kết chất thải rắn được bố trí tại phía Tây Bắc trong khuôn viên của dự án, sau đó chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại Hợp đồng số 38/CTR-DVCI V/v Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với tần suất 2 lần/tuần.
* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được bố trí tại phía Tây Bắc trong khuôn viên dự án có diện tích khoảng 5 m2 được xây dựng bằng tường tôn, mái tôn, cửa tôn lưới B40, nền xi măng.
3.3.2. Chất thải rắn sản xuất

Quá trình sản xuất tại nhà xưởng sản xuất các sản phẩm hàng trang sức bằng đá quý, kim loại quý, hóa thạch, san hô; sản xuất sản phẩm hàng trang sức bằng chất liệu kim loại, gỗ, nhựa, tre, nứa, thủy tinh, vỏ trai; sản xuất túi ví, dây nịt, giày dép.
Thành phần và tải lượng chất thải: Giấy, báo, bao nilon, thùng carton, vải vụn, cao su, kim loại, nhựa, mút xốp, bột đá, đá vụn, giẻ lau, thủy tinh, vỏ trai,… phát sinh khoảng 24 kg/ngày.
* Phương thức thu gom, xử lý: Công ty sẽ phân loại, thu gom vào thùng chứa và tập kết tại khu vực tập kết chất thải rắn được bố trí tại phía Tây Bắc trong khuôn viên của dự án, sau đó hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy định.

- Các loại chất thải rắn như: Giấy, báo, bao nilon, thùng carton, vải vụn, cao su, kim loại, nhựa, mút xốp,... sẽ được thu gom và bán cho các đơn vị có nhu cầu thu mua phế liệu.
- Các loại chất thải rắn như: bột đá, đá vụn, giẻ lau, thủy tinh, vỏ trai,… sẽ được thu vào các bao và tập kết tại khu vực tập kết chất thải rắn được bố trí tại phía Tây Bắc trong khuôn viên của dự án, sau đó chuyển giao cho Trung tâm dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển và xử lý cùng chất thải rắn sinh hoạt tại Hợp đồng số 38/CTR-DVCI V/v Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt với tần suất 2 lần/tuần.
* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sản xuất
Công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được bố trí tại phía Tây Bắc trong khuôn viên dự án có diện tích khoảng 2,5 m2 được xây dựng bằng tường tôn, mái tôn, cửa tôn lưới B40, nền xi măng.
3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy gồm bóng đèn huỳnh quang thải, mực in thải, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ chứa các thành phần nguy hại… thu gom và lưu trữ tại khu vực riêng biệt, có thùng chứa, có dán nhãn “Chất thải nguy hại”, có nắp đậy cẩn thận. 

Bảng 3.2. Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng chất thải phát sinh năm 2023 (kg/năm)
	Phương pháp xử lý

	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	06
	HTXL, Bóng đèn, HR

	Mực in thải
	08 02 01
	02
	TĐ

	Vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ chứa thành phần nguy hại
	18 02 01
	79
	TĐ

	Tổng khối lượng
	87
	


[Nguồn: Công ty TNHH HARRY&]
- Để lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định khi có phát sinh, thì chủ dự án đã bố trí khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại tại khu vực riêng biệt, có mai che với diện tích 5 m2 được xây dựng bằng tường tôn, mái tôn, cửa tôn lưới B40, nền xi măng và bố trí các thùng chứa có nắp đậy, có dán nhãn theo đúng quy định. Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại cần thực hiện theo đúng Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

- Chủ dự án đã hợp đồng với Đơn vị có đủ chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Tần suất thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH: 02 lần/năm. (Hợp đồng kinh tế số 164/24/HĐKT/MTKH V/v Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH HARRY& và Công ty cổ phần môi trường Khánh Hòa).
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	Hình 3.4. Khu vực lưu giữ chất thải rắn


3.5. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung
Trong quá trình sản xuất việc phát sinh tiếng ồn chủ yếu từ các phương tiện giao thông ra, vào nhà máy, các máy móc, thiết bị mài, chà bóng, cắt,... Nhà máy đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu như sau:
- Bố trí các máy móc một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn;
- Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mài mòn các chi tiết máy, luôn kiểm tra dầu mỡ bôi trơn các máy và thay thế các chi tiết bị mài mòn;
- Sử dụng hệ thống máy móc hiện đại với độ cách âm tốt và ít phát sinh tiếng ồn;
- Trang bị bảo hộ lao động cần thiết cho công nhân làm việc tại nhà xưởng, các máy phát sinh ồn lớn như nút tai chống ồn, quần áo bảo hộ, găng tay,...
3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành
3.6.1. Phòng ngừa, giảm thiểu sự cố về an toàn vệ sinh

- Cải thiện môi trường không khí, môi trường làm việc: luôn giữ mặt bằng khu vực dự án sạch sẽ và khô ráo.

- Thực hiện các biện pháp vệ sinh trong quá trình vận hành và an toàn vệ sinh cá nhân.


3.6.2. Phương án ứng phó sự cố môi trường do cháy nổ

- Lắp đặt hệ thống chữa cháy, hộp cứu hoả dọc vách tường, bơm nước được điều khiển bằng tay, bộ phận dự trữ chất chữa cháy, đường ống. Nước dùng để chữa cháy được chứa trong bể  lớn, nước dữ trữ trong bể được tính toán đủ để chữa cháy trong 3h. Trang bị các bình chữa cháy mini tại nhiều vị trí trong nhà xưởng và văn phòng. Biển báo cháy theo đúng qui định được đặt tại các vị trí cần thiết. Công ty đã được Phòng cảnh sát PCCC và CNCH thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy tại Giấy chứng nhận số 63/TD-PCCC ngày 01/9/2017.

- Phổ biến công tác phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ cán bộ, công nhân viên.

- Hiện tại nhà máy đang sử dụng các thiết bị để phòng ngừa sự cố chảy nổ như sau:

+ 01 Trung tâm điều khiển 5 kênh;

+ 19 đầu giò khói;

+ 14 đầu giò nhiệt;

+ 5 nút khẩn cấp;

+ 5 chuông báo động;

+ 8 đèn chỉ báo;

+ 1 phòng bơm S-1;

+ 1 hồ chứa nước;

+ 3 vòi phun nước;

+ 18 bình chữa cháy;

+ 1 cột chống sét.

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác: Không.
3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Không.
Chương IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
- Nguồn phát sinh nước thải: 02 nguồn.
+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân làm việc tại dự án.

+ Nguồn số 02: Nước thải sản xuất từ công đoạn mài, cắt đá quý,…
- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 8,8168 m3/ngày đêm. 
+ Nguồn số 01: Lưu lượng xả thải lớn nhất 8,8 m3/ngày đêm. Nước thải sau xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn, sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
+ Nguồn số 02: Lưu lượng xả thải lớn nhất 0,0168 m3/ngày đêm. 
- Dòng nước thải: 01 dòng thải.
+ Dòng nước thải số 02: Nước thải sản xuất sau khi qua bể lắng sau đó được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Dòng nước thải: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 đạt QCVN 40: 2011/BTNMT (cột B, Kq=1,3; Kf=1,2 ) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.Chị o
- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải:

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải
	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	QCVN 40: 2011/BTNMT 
(cột B), Kq=1,3; Kf=1,2

	1
	pH
	-
	5,5 – 9

	2
	TSS
	mg/l
	156

	3
	COD
	mg/l
	234


- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:

+ Vị trí xả nước thải: nước thải sau xử lý được đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Hòa Hiệp 1 có tọa độ X=1439404.17, Y= 593314.20
+ Phương thức xả thải: Nước thải tự chảy. 
+ Chế độ xả thải: 8 giờ/24 giờ.
+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Nước thải đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): Không.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): Không. 
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại
Chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy gồm bóng đèn huỳnh quang thải, mực in thải, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ chứa các thành phần nguy hại… 
Bảng 4.2. Các loại chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy
	Tên chất thải
	Mã CTNH
	Khối lượng chất thải phát sinh năm 2023 (kg/năm)

	Bóng đèn huỳnh quang thải
	16 01 06
	10

	Mực in thải
	08 02 01
	05

	Vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ chứa thành phần nguy hại
	18 02 01
	80

	Tổng khối lượng
	95


· Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

· Thiết kế, cấu tạo kho lưu chứa chất thải nguy hại: khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tại khu vực riêng biệt, có mai che với diện tích 5 m2 được xây dựng bằng tường tôn, mái tôn, cửa tôn lưới B40, nền xi măng đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ đổ tràn.
· Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại lắp đặt biển báo chất thải nguy hại theo đúng quy định. Bố trí các khu vực lưu chứa chất thải nguy hại có dán tên, mã chất thải nguy hại theo đúng quy định.

· Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

CHƯƠNG V
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Bảng 5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải sinh hoạt 01 năm trước thời điểm lập báo cáo
	TT
	Ký hiệu mẫu
	Chỉ tiêu

	
	
	pH
	TSS (mg/l)
	COD (mg/l)

	I
	ĐỢT 1 (01/03/2023)

	
	NT
	7,07
	15
	27

	II
	ĐỢT 2 (7/6/2023)

	
	NT
	6,61
	18
	29

	III
	ĐỢT 3 (7/9/2023)

	
	NT
	6,90
	51
	112

	VI
	ĐỢT 4 (12/12/2023)

	
	NT
	6,51
	12
	18

	QCVN 40:2011/BTNMT

(Cột B, Kf=1,2, Kq=1,3)
	5,5 - 9
	156
	234


Đánh giá: So sánh kết quả phân tích mẫu nước thải của Nhà máy với QCVN 40:2011/BTNMT (cột B, Kq= 1,3, Kf= 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cho thấy tất cả các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép. Vì vậy, nước thải phát sinh tại dự án đã được thu gom, đạt quy chuẩn trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom dẫn về Trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1 theo đúng quy định.

Chương VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải
Dự án HARRY& Co.,Ltd phát sinh nước nước thải sinh hoạt và xử lý tại chỗ bằng bể tự hoại. Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: “Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị khối đáp ứng yêu cầu theo quy định)” thì Dự án thuộc đối tượng không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
Dự án HARRY& Co.,Ltd phát sinh nước thải sản xuất và được đấu nối vào hệ thống thu gom và dẫn về Trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1. Tại nhà máy không có công trình xử lý nước thải nên không phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải.
6.2. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ theo quy định của pháp luật
6.2.1. Chương trình quan trắc nước thải

Dự án HARRY& Co.,Ltd phát sinh nước thải sản xuất và được đấu nối vào hệ thống thu gom và dẫn về Trạm xử lý nước thải của Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1. Theo quy định tại khoản 2, điều 97 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và phụ lục XXVIII ban hành kèm theo Nghị định. Quy định dự án đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung không thuộc đối tượng thực hiện quan trắc nước thải định kỳ. 
Để thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định thì công ty sẽ tiến hành lấy mẫu quan trắc chất lượng nước thải đầu ra trước khi thoát vào hệ thống thu gom dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Vị trí lấy mẫu: Tại Bể lắng trước khi thoát vào hệ thống thu gom dẫn về Trạm xử lý nước thải Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1.
- Thông số quan trắc: pH, TSS, COD.
- Thời gian quan trắc định kỳ: 3 tháng/1 lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40: 2011/BTNMT (cột B, Kq=1,3; Kf=1,2 ) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
6.2.2. Chương trình quan trắc khí thải

Theo quy định khoản 1,2,3,4 điều 98 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định “Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có mức lưu lượng xả bụi, khí thải công nghiệp lớn được quy định tại Cột 6 Phụ lục XXIX ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 phải thực hiện quan trắc bụi, khí thải định kỳ theo quy định.

6.2. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm
Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm của dự án khoảng: 30 triệu/năm.
Bảng 6.1. Dự kiến kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

	TT
	Nội dung
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Chi phí lấy mẫu, phân tích
	15.000.000

	2
	Chi phí báo cáo công tác bảo vệ môi trường
	15.000.000

	TỔNG
	30.000.000


Chương VII  
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI DỰ ÁN
Trong 02 năm gần nhất trước thời điểm báo cáo không có các đợt kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền.
Chương VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN
 - Công ty TNHH HARRY& cam kết về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường;
- Công ty TNHH HARRY& cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình vận hành dự án;
- Công ty TNHH HARRY& cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật;
- Công ty TNHH HARRY& cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn về môi trường: QCVN 40: 2011/BTNMT (cột B, Kq=1,3; Kf=1,2 ) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;
- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ kế hoạch bảo trì thiết bị;

- Công ty cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống cháy nổ, PCCC….
PHỤ LỤC BÁO CÁO

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;
- Văn bản pháp lý liên quan;

- Kế hoạch bảo vệ môi trường và Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số: 07/GXN-UBND ngày 26/9/2019 của UBND huyện Đông Hòa.
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